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cáo cá
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05.8.
16

09.8.
16

12.8.
16

1 172227122 Ngô Đức An 7.5 3.5 4 3.5 5 5 4 0 2.80 3.75 2.75 3.25
2 1921613467 Nguyễn Đình An 6.5 3.5 5.5 5.5 5 3 6 5 1.60 5.75 5.25 5.50
3 1921623495 Bùi Trường An 4.5 1.5 4 5.5 0 5 0 1.20 5.50 5.00 5.25 v
4 1821625647 Trần Đức Anh 8 3 4 6.5 2 0 5.5 3.20 6.13 6.75 6.44 v
5 1921623512 Huỳnh Đức Bảo 10 5 4.5 6 6.5 6.5 7 4 3.60 5.75 5.75 5.75
6 1921623505 Nguyễn Hoàng Lâm Chi 8.5 4 6 6.5 5 4 5.5 5 2.13 6.25 6.75 6.50
7 1921627853 Lê Văn Cường 6.5 2.5 2 4.5 3 5 0 2.40 4.00 4.75 4.38 v v
8 1921628156 Hồ Công Cường 6.5 3.5 4 3 2 6 3 3.33 4.50 1.25 2.88 v v
9 1821626009 Mai Văn Đắc 1.5 0 0 0 0 0 0 0.00 5.50 0.00 0.00 v v

10 1921623520 Nguyễn Văn Đường 8.5 4 5.5 5.5 5 3 p 5 2.80 3.75 6.50 5.13
11 1821623836 Phạm Duy 7.5 2.5 2 3.5 2 4 0 2.93 3.75 3.00 3.38
12 1921613441 Nguyễn Hoàng Duy 2.5 1 0 0 0 0 0 1.07 5.50 0.00 0.00 v
13 1821625189 Nguyễn Tấn Hiền 8.5 2 4 3.5 0 0 0 3.07 3.75 2.75 3.25
14 1921623472 Đặng Ngọc Hiếu 6.5 2 3 5 0 5 4 1.33 5.75 4.25 5.00 v
15 1921628154 Hồ Phụng Hoàn 10 7 7 7 8.5 6 7 9 5.47 6.88 6.75 6.81
16 1921623474 Nguyễn Thanh Hùng 6 2 5.5 0 0 4 3 1.33 5.75 0.00 0.00 v v
17 1921623489 Hồ Việt Hùng 10 4.5 4 5.5 7 4 5 6 3.20 4.50 6.00 5.25
18 1921629062 Nguyễn Đình Hùng 9.5 6 5.5 5.5 6.5 9 6 7.5 4.13 5.88 4.75 5.31
19 1821624059 Lê Minh Huy 9.5 4 5.5 7 5 5 5 3.87 5.75 5.50 6.63
20 1921623030 Hà Quang Huy 8 3 4.5 4.5 0 6 3 3.60 5.75 3.00 4.38
21 1921621307 Nguyễn Anh Kiệt 5 1.5 3.5 4.5 0 6 0 1.20 5.50 3.00 4.25 v v
22 1921129634 Nguyễn Đình Lanh 10 4 6 6.5 6 4 5 0 4.13 5.88 6.25 6.06
23 171216282 Trần Hữu Lĩnh 6.5 2.5 4 5 7 0 4 0 1.73 6.25 3.25 4.75 v
24 1921628810 Nguyễn Hữu Lộc 8.5 4 3 5.5 6 4 5 3.47 4.50 4.25 5.38
25 1921623524 Bành Xuân Luân 8.5 4 4 7.5 3 7 5.5 5 2.13 6.25 6.00 7.13
26 1921623525 Lê Hùng Mạnh 7.5 3 6 5 6 4 0 2.53 4.00 6.00 5.00 v
27 172227097 Phạm Xuân Nam 8.5 4.5 1.5 5 7 7.5 4 4 3.07 6.13 3.50 4.81 p
28 1921619171 Bùi Hữu Nam 5 2 2.5 4 6.5 0 0 1.73 6.25 1.75 4.00 v
29 1921613438 Mai Đại Nghĩa 9.5 6.5 6 8 8 6 7 9 4.67 6.88 6.75 7.81
30 1920628841 Trần Thị Ánh Nguyệt 10 5 3 6.5 5 7.5 5 5.5 3.87 5.88 6.50 6.19
31 172227084 Trần Minh Nhật 7.5 1 4.5 6 0 0 0 1.73 6.25 5.00 5.63 v
32 1921623481 Nguyên Văn Phúc 8 2.5 3.5 4.5 3 3 0 2.53 4.00 5.00 4.50
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33 1921623516 Nguyễn Đình Phúc 10 3.5 3.5 6 4 6 0 4.00 5.88 6.00 5.94
34 1921623468 Tống Nguyên Phước 10 4.5 3 5.5 6.5 4 6 5 3.33 4.50 6.25 5.38
35 1921629440 Nguyễn Văn Phước 10 3.5 3.5 7.5 5 5 0 3.87 5.88 6.25 7.06
36 2021624541 Nguyễn Xuân Phước 8 1.5 3.5 5.5 0 0 0 2.67 4.00 6.75 5.38 v v
37 1920627856 Bùi Thị Mai Phương 7 5 1.5 5.5 9 5 7.5 3.73 5.75 5.00 5.38 v
38 1821625194 Lê Anh Quân 9.5 3.5 2 5.5 4 3 3 2 4.00 5.88 5.00 5.44
39 1821625193 Ngô Thanh Quang 4.5 1 2 3.5 0 5.5 0 0.53 5.50 1.50 3.50 v
40 1921610954 Trần Quang 9 4 5.5 6.5 6 6 5 3.07 6.13 6.25 6.19 p
41 1921623475 Lê Minh Quang 10 3 3.5 6 6 0 0 3.60 5.75 6.25 6.00
42 1921623503 Nguyễn Anh Quốc 9 3 3 5 5.5 6 0 2.67 4.00 5.75 4.88
43 1921623523 Từ Văn Quốc 4.5 1.5 0 2 0 4 0 1.33 5.75 0.00 0.00
44 1921613452 Nguyễn Văn Thân 9.5 4.5 3 4.5 6.5 9 5 0 3.33 4.50 4.50 4.50
45 1921623498 Nguyễn Thanh Thiện 3.5 1 0 0 0 0 1.73 6.25 0.00 0.00 v
46 1821623529 Lê Văn Thọ 9.5 3.5 2.5 4.5 7 0 3 5.5 2.80 3.75 4.50 4.13
47 1921623473 Nguyễn Trường Thông 8.5 2.5 3 4 3 0 0 3 3.47 4.50 3.25 3.88
48 2021623645 Kpă Hoàng Minh Tiến 7.5 2.5 1 6 0 7 0 3.07 6.13 5.50 5.81 v
49 1921629610 Trần Vũ Toàn 9.5 3.5 5 8 3 4 5 0 3.07 6.13 7.00 7.56
50 1921623485 Hồ Sỹ Trí 8.5 5 5 6 6 6 5 7.5 3.07 6.13 5.25 5.69
51 1921620869 Phan Ngọc Trường 9.5 6 6 7.5 6 9 6 6 4.53 6.88 5.50 7.19 v
52 1821624063 Lê Minh Tuân 8.5 3.5 5 4.5 7 0 4 6 2.40 4.00 4.50 4.25 v
53 1920623506 Tạ Tấn Tuấn 10 4.5 1.5 6 8 0 6.5 5 3.60 5.75 6.25 6.00
54 1921623518 Phạm Phú Viên 10 4.5 6 7 5 2 5 5 4.40 6.88 6.75 6.81
55 1921620955 Cao Văn Việt 4 1 2 0 0 0 0 1.33 5.75 0.00 0.00
56 1821623530 Nguyễn Thanh Vũ 6.5 3 5 2.5 5 5 0 2.93 3.75 1.00 2.38 v
57 1921620932 Nguyễn Tuấn Vũ 9 4.5 4 7 4 6 6.5 4.27 6.88 6.75 6.81 v
58 1921623484 Võ Duy Vũ 9.5 5 3.5 7.5 5 7 6 0 4.53 6.88 5.50 7.19 v
59 1811614436 Lê Văn Vỵ 4.5 1.5 3.5 0 5 0 0.80 5.50 1.50 3.50 v v
60 162223383 Phạm Xuân Hoàng 1.5 0 0 0 0 0 0.00 5.50 0.00 0.00 v v v
61 172227103 Trần Đăng Hoàng 8 3 2.5 5.5 6 2 0 8 2.00 6.25 4.50 5.38
62 1821625191 Bùi Xuân Hoàng Linh 7 1 2 0 0 0 0 1.33 5.75 0.00 0.00
63 162223430 Trần Anh Vũ 3.5 1 1.5 0 0 0 0 1.07 5.50 0.00 0.00 v
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Số câu
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v 0 0 0 0 v v 0 v v 0 5 52 21 0.40385
m v 0 v v v v v 0 m 0 0 7 27 12 0.44444
v v 0 v v v v v v 0 0 v 0 10 25 9 0.36
m 0 0 0 v v 0 m 0 0 0 0 4 57 24 0.42105

0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 27 0.36
0 0 v 0 v m v 0 3.5 43 16 0.37209
0 0 v 0 v v v 0 0 v 0 7 43 18 0.4186

m 0 m 0 0 0 v v 0 v 0 v 7 68 25 0.36765
v v v v v v v v v v v 0 v v v 16 0 0

0 0 v 0 v v 0 m 0 0 3.5 54 21 0.38889
0 m 0 0 v v v 0 0 v 0 4.5 59 22 0.37288

v v 0 v v v v v v v v 0 v v v 14 15 8 0.53333
v 0 v 0 0 0 0 0 v 3 59 23 0.38983

v v 0 v 0 m v v 0 0 0 0 6.5 19 10 0.52632
0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 41 0.55405

v 0 v 0 0 v 0 v v v 8 54 10 0.18519
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 24 0.32
0 0 0 0 v 0 0 0 0 0 1 71 31 0.43662

m 0 0 m 0 0 0 0 0 1 69 29 0.42029
m 0 m 0 0 0 v v 0 0 0 v 4 74 27 0.36486

0 0 v 0 v v v v v 0 0 v 9 34 9 0.26471
0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 31 0.41892

v v v 0 0 v 0 v v 0 7 25 13 0.52
v 0 0 0 0 v 0 0 0 0 v 3 69 26 0.37681

0 v 0 v v m 0 0 0 0 3.5 42 16 0.38095
0 0 v 0 v v 0 v 0 0 0 0 5 56 19 0.33929
0 0 0 0 p 0 v 0 0 0 v 3 59 23 0.38983
0 0 v v v v v v 0 0 v v 9 36 13 0.36111
0 0 0 v 0 0 0 0 0 1 67 35 0.52239
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 29 0.39726
0 v v 0 0 v v 0 0 0 0 5 56 13 0.23214
0 0 0 v v 0 v 0 v 0 0 4 56 19 0.33929
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Nguyễn Đình Phúc
Tống Nguyên Phước
Nguyễn Văn Phước
Nguyễn Xuân Phước
Bùi Thị Mai Phương
Lê Anh Quân
Ngô Thanh Quang
Trần Quang
Lê Minh Quang
Nguyễn Anh Quốc
Từ Văn Quốc
Nguyễn Văn Thân
Nguyễn Thanh Thiện
Lê Văn Thọ
Nguyễn Trường Thông
Kpă Hoàng Minh Tiến
Trần Vũ Toàn
Hồ Sỹ Trí
Phan Ngọc Trường
Lê Minh Tuân
Tạ Tấn Tuấn
Phạm Phú Viên
Cao Văn Việt
Nguyễn Thanh Vũ
Nguyễn Tuấn Vũ
Võ Duy Vũ
Lê Văn Vỵ
Phạm Xuân Hoàng
Trần Đăng Hoàng
Bùi Xuân Hoàng Linh
Trần Anh Vũ
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0 0 0 0 0 m 0 0 0 0 0.5 74 30 0.40541
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 25 0.33333
0 0 0 0 0 m 0 0 0 0 0.5 73 29 0.39726
0 0 0 0 v 0 v 0 0 0 0 4 53 20 0.37736
0 0 0 0 v v 0 v v 0 0 0 v 6 65 28 0.43077
0 0 0 0 0 0 0 v 0 1 75 30 0.4

v m v v v v v v 0 v v 0 10.5 17 4 0.23529
v 0 0 0 v 0 0 0 0 2.5 47 23 0.48936

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 27 0.42188
0 0 0 0 v v 0 0 0 2 58 20 0.34483

v v v m 0 v v v v 0 v v v 10.5 26 10 0.38462
0 0 0 0 0 0 0 0 v 1 74 25 0.33784

v 0 0 v v v v v v v 0 v v v 12 29 13 0.44828
m 0 0 0 p 0 0 0 0 0 1 66 21 0.31818

0 0 0 v 0 v 0 0 v 3 66 26 0.39394
p p 0 0 v v 0 v 0 0 5 52 23 0.44231

0 v 0 0 0 0 0 0 0 1 70 23 0.32857
0 0 0 0 v 0 v 0 v 0 3 72 23 0.31944
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 71 34 0.47887

v 0 v 0 0 0 0 0 0 3 55 18 0.32727
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 27 0.36
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 33 0.44595

v v 0 0 0 v v v v v v v v v 11 28 10 0.35714
0 v 0 v v 0 v 0 v 0 v 7 47 22 0.46809

0 0 0 0 v 0 0 0 0 2 71 32 0.4507
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 71 34 0.47887

v m v v v v v 0 0 v v 10.5 20 6 0.3
v v v v v v v v v v 0 v v v 16 0 0
v 0 0 0 v v 0 v 0 0 0 0 4 47 15 0.31915

0 0 0 0 v v v 0 v v v 6 34 10 0.29412
v v 0 0 v v v v v v 0 v v v 12 22 8 0.36364


